
Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1 CC Lương CC Hương CC K.Ly CC Sơn CC Mẫn CC Lệ CC Hiệp CC T.Ly

2 Lý Mẫn MT Linh Sinh Cư Toán Sơn Toán K.Ly Văn Thảo Lý T.Ly Anh Hương

3 Sinh Cư Sử Đồng CD Linh Toán Sơn Toán K.Ly Văn Thảo Hóa Lệ Anh Hương

4 Toán Lương Văn Thảo Toán K.Ly Văn Linh Sinh Cư Anh Huyền Văn Phụng CD Hiệp

5 Toán Lương Văn Thảo Toán K.Ly Văn Linh Địa Hiệp Anh Huyền Văn Phụng Hóa Lệ

1 Tin Sơn Văn Thảo Văn Linh CN Mẫn Anh Huyền Địa Hiệp Toán Duy Văn Phụng

2 Tin Sơn Văn Thảo Văn Linh Sử Đồng Anh Huyền Hóa Lệ Toán Duy Văn Phụng

3 Sinh Cư CN T.Ly Sử Đồng Tin Tẩn Lý Mẫn CD Linh Văn Phụng Địa Hiệp

4 Văn Thảo Toán Lương Lý T.Ly Tin Tẩn MT Phụng Toán Sơn Anh Hương Sử Đồng

5 Văn Thảo Toán Lương Địa Hiệp Lý T.Ly Hóa Lệ Toán Sơn Anh Hương Nhạc Phụng

1 Văn Thảo Địa Hiệp Anh Hương Toán Sơn Anh Huyền CN Mẫn Sinh Cư Toán Duy

2 Văn Thảo Lý Mẫn Anh Hương Toán Sơn CD Linh Sinh Cư CN T.Ly Toán Duy

3 CD Linh CN T.Ly CN Mẫn Sinh Lệ Sinh Cư Sử Đồng CD Hiệp Văn Phụng

4 Anh Huyền Tin Duy Toán K.Ly CD Linh Văn Thảo Toán Sơn Hóa Lệ CN T.Ly

5 Anh Huyền Tin Duy Toán K.Ly Sử Đồng Văn Thảo Toán Sơn Địa Hiệp Hóa Lệ

1 MT Linh Sinh Cư Địa Hiệp Anh Hương Văn Thảo Anh Huyền Toán Duy Văn Phụng

2 Toán Lương Anh Huyền Sử Đồng Anh Hương Văn Thảo Sinh Cư Toán Duy Văn Phụng

3 Toán Lương Anh Huyền Anh Hương Địa Hiệp Sử Đồng Nhạc Phụng Lý T.Ly Sinh Cư

4 Địa Hiệp Toán Lương CN Mẫn Văn Linh Hóa Lệ Sử Đồng Văn Phụng Lý T.Ly

5 CN T.Ly Toán Lương Sinh Cư Văn Linh CN Mẫn Hóa Lệ Văn Phụng Địa Hiệp

1 Anh Huyền Sinh Cư Văn Linh Anh Hương Nhạc Phụng Văn Thảo Địa Hiệp Toán Duy

2 CN T.Ly Anh Huyền Văn Linh CN Mẫn Sử Đồng Văn Thảo Nhạc Phụng Toán Duy

3 Sử Đồng Nhạc Lương Tin Tẩn Địa Hiệp Toán K.Ly MT Lệ Sinh Cư Lý T.Ly

4 Nhạc Lương CD Linh Tin Tẩn Sinh Lệ Toán K.Ly Lý Mẫn Sử Đồng Sinh Cư

5 SHL Lương SHL Hương SHL K.Ly SHL Sơn SHL Mẫn SHL Lệ SHL Hiệp SHL T.Ly

Lưu ý : Thời gian vào tiết 1 là 7 giờ 00 phút
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Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV Môn GV

1

2

3

4

5

1 PĐ Diệm TD Lan TD Lan Tin Tẩn

2 PĐ Lương PĐ Cư Nhạc Phụng MT K.Ly TD Lan TD Lan Tin Tẩn

3 TD Lan TD Lan MT K.Ly PĐ Diệm Tin Tẩn

4 TD Lan TD Lan PĐ Diệm Nhạc Phụng Tin Tẩn

5

1 NGLL Lương NGLL Hương NGLL K.Ly NGLL Sơn NGLL Mẫn NGLL Lệ NGLL Hiệp NGLL T.Ly

2 SHĐ Lương SHĐ Hương SHĐ K.Ly SHĐ Sơn SHĐ Mẫn SHĐ Lệ SHĐ Hiệp SHĐ T.Ly

3

4

5

1 Tin Tẩn TD Lan TD Lan

2 PĐ Tịnh PĐ Hương Tin Tẩn TD Lan TD Lan

3 PĐ Tịnh PĐ Mẫn TD Lan TD Lan Tin Tẩn

4 PĐ Diệm PĐ Mẫn TD Lan TD Lan Tin Tẩn

5

1

2

3

4

5

Lưu ý : Thời gian vào tiết 1 là 13 giờ 30 phút
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